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BÁO CÁO  

Kết quả chính thức Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

huyện Tuần Giáo năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3334/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

 UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả chính thức cuộc Tổng rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo như sau:  

 - Tổng số hộ trên địa bàn huyện: 19.076 hộ 

 - Tổng số hộ nghèo toàn huyện: 9.485 hộ, chiếm tỷ lệ 49,72%. 

 - Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện: 1.509 hộ, chiếm tỷ lệ 7,91%. 

 - Trong đó: 

 + Nông thôn: Tổng số 16.938 hộ, hộ nghèo 9.465 hộ, tỷ lệ 55,88%, 

                                                       hộ cận nghèo 1.452 hộ, tỷ lệ 8,57%. 

 + Thành thị: Tổng số 2.138 hộ, hộ nghèo 20 hộ, tỷ lệ 0,94%, 

      hộ cận nghèo 57 hộ, tỷ lệ 2,67%. 

( Có biểu tổng hợp kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả chính thức Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- UBND tỉnh; 

- Sở Lao động-TBXH tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐ. 
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Mẫu số 01

Số hộ Nhân khẩu Số hộ Nhân khẩu Tỷ lệ (%) Số hộ Nhân khẩu Tỷ lệ (%)

A B 1 2 3 4 5=3/1 6 7 8=6/1

I Khu vực thành thị 2.138 8.399 20 64 0,94 57 228 2,67

1 Thị trấn Tuần Giáo 2.138 8.399 20 64 0,94 57 228 2,67

II Khu vực nông thôn 16.938 83.308 9.465 46.169 55,88 1.452 7.431 8,57

1 Xã Chiềng Đông 1.169 5.583 651 3.243 55,69 109 625 9,32

2 Xã Chiềng Sinh 1.107 5.251 558 2.615 50,41 121 614 10,93

3 Xã Mùn Chung 838 4.137 545 2.708 65,04 95 436 11,34

4 Xã Mường Khong 668 3.647 448 2.402 67,07 10 57 1,50

5 Xã Mường Mùn 1.175 5.910 704 3.426 59,91 50 355 4,26

6 Xã Mường Thín 589 2.798 349 1.505 59,25 25 111 4,24

7 Xã Nà Sáy 619 3.039 402 1.917 64,94 59 303 9,53

8 Xã Nà Tòng 560 2.803 428 2.162 76,43 39 216 6,96

9 Xã Phình Sáng 1.170 5.945 778 3.368 66,50 120 671 10,26

10 Xã Pú Nhung 818 3.824 468 2.114 57,21 38 146 4,65

11 Xã Pú Xi 583 3.544 523 3.315 89,71 27 168 4,63

12 Xã Quài Cang 1.816 8.659 772 3.465 42,51 335 1.668 18,45

13 Xã Quài Nưa 1.453 6.388 635 2.683 43,70 189 900 13,01

14 Xã Quài Tở 1.988 10.055 610 3.284 30,68 129 595 6,49

15 Xã Rạng Đông 752 3.673 495 2.467 65,82 62 361 8,24

16 Xã Ta Ma 783 4.029 510 2.597 65,13 28 134 3,58

17 Xã Tênh Phông 305 1.619 227 1.227 74,43 2 12 0,66

18 Xã Tỏa Tình 545 2.404 362 1.671 66,42 14 59 2,57

Tổng cộng I+II 19.076 91.707 9.485 46.233 49,72 1.509 7.659 7,91

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021

Kết quả rà soát chính thức

TT Xã, thị trấn Tổng số hộ nghèo Tổng số hộ cận nghèo

Tổng số hộ dân cư (Tại thời 

điểm rà soát)

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



 

 
 

 

Mẫu số 02

Trở thành 

hộ cận 

nghèo

Vượt 

chuẩn 

cận 

nghèo

Tái 

nghèo

Phát sinh 

mới

A B C 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11=1-2+6

Hộ 25           5            2            3       -        20         

Nhân khẩu 79           15          6            9       -        64         

Hộ 25           5            2            3       -        20         

Nhân khẩu 79           15          6            9       -        64         

Hộ 6.237      220        166        37     17                 3.448    2.372    1.053     23            9.465    

Nhân khẩu 30.498    950        733        153   64                 16.621  11.402  5.107     112          46.169  

Hộ 404         7            5            2       254       137       115        2              651       

Nhân khẩu 2.001      23          17          6       1.265    682       573        10            3.243    

Hộ 340         21          12          5       4                   239       212       26          1              558       

Nhân khẩu 1.576      82          45          22     15                 1.121    994       122        5              2.615    

Hộ 386         21          7            6       8                   180       168       10          2              545       

Nhân khẩu 1.884      71          27          19     25                 895       835       50          10            2.708    

Hộ 310         7            6            1                   145       90         49          6              448       

Nhân khẩu 1.658      34          28          6                   778       483       263        32            2.402    

Hộ 437         13          11          2                   280       155       121        4              704       

Nhân khẩu 2.114      50          42          8                   1.362    754       589        19            3.426    

Hộ 222         5            5            132       53         78          1              349       

Nhân khẩu 951         15          15          569       229       336        4              1.505    

Hộ 279         8            8            131       63         66          2              402       

Nhân khẩu 1.322      30          30          625       300       315        10            1.917    

Hộ 308         10          7            2       1                   130       87         43          428       

Nhân khẩu 1.543      37          25          8       4                   656       439       217        2.162    

Hộ 515         9            6            3       272       127       140        5              778       

Nhân khẩu 2.222      32          20          12     1.178    550       606        22            3.368    

Hộ 295         3            3            176       158       18          468       

Nhân khẩu 1.335      16          16          795       714       81          2.114    

Hộ 409         -        114       92         22          523       

Nhân khẩu 2.593      -        722       583       139        3.315    

Hộ 460         36          26          10     348       340       8            772       

Nhân khẩu 2.066      163        118        45     1.562    1.526    36          3.465    

Hộ 371         7            5            2       271       261       10          635       

Nhân khẩu 1.572      34          26          8       1.145    1.103    42          2.683    

Hộ 408         3            3            205       160       45          610       

Nhân khẩu 2.197      16          16          1.103    861       242        3.284    

Hộ 340         32          26          5       1                   187       85         102        495       

Nhân khẩu 1.697      162        131        25     6                   932       424       508        2.467    

Hộ 342         15          15          183       89         94          510       

Nhân khẩu 1.742      77          77          932       453       479        2.597    

Hộ 165         5            5            67         42         25          227       

Nhân khẩu 892         27          27          362       227       135        1.227    

Hộ 246         18          16          2       134       53         81          362       

Nhân khẩu 1.133      81          73          8       619       245       374        1.671    

Hộ 6.262      225        168        40     17                 3.448    2.372    1.053     23            9.485    

Nhân khẩu 30.577    965        739        162   64                 16.621  11.402  5.107     112          46.233  

18 Xã Tỏa Tình

1 Thị trấn Tuần Giáo

15 Xã Rạng Đông

16 Xã Ta Ma

17 Xã Tênh Phông

12 Xã Quài Cang

13 Xã Quài Nưa

14 Xã Quài Tở

9 Xã Phình Sáng

10 Xã Pú Nhung

11 Xã Pú Xi

6 Xã Mường Thín

7 Xã Nà Sáy

8 Xã Nà Tòng

3 Xã Mùn Chung

4 Xã Mường Khong

5 Xã Mường Mùn

Tổng số hộ 

nghèo cuối 

năm 2021 

TT
Số hộ thoát nghèo

Số hộ do nguyên 

nhân: Thay đổi 

nhân khẩu, hộ 

nghèo đơn thân 

chết, chuyển đi nơi 

khác, tách, nhập 

với hộ khác,...

Tổng cộng I+II

1 Xã Chiềng Đông

2 Xã Chiềng Sinh

Diễn biến tăng số hộ nghèo

Tổng số hộ

Tổng số hộ 

nghèo đầu 

năm 2021

Diễn biến giảm số hộ nghèo

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM 2021

Tổng số hộ

Số hộ cận 

nghèo trở 

thành hộ 

nghèo

Số hộ ngoài danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo gặp 

khó khăn đột xuất trong 

năm

Số hộ do 

nguyên nhân: 

Thay đổi nhân 

khẩu, chuyển 

đến, tách, nhập 

với hộ khác,...

I Khu vực thành thị

II Khu vực nông thôn

Xã, thị trấn Phân tổ



 
 

Tái cận 

nghèo

Phát sinh 

mới

A B C 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11=1-2+6

Hộ 63              8              8        2                  2           57          

Nhân khẩu 254            32            32      6                  6           228        

Hộ 63              8              8        2                  2           57          

Nhân khẩu 254            32            32      6                  6           228        

Hộ 3.041         2.541       163    2.372     6                 952              166       786      1.452     

Nhân khẩu 14.809       12.242     817    11.402   23               4.864           733       4.131   7.431     

Hộ 154            142          5        137        97                5           92        109        

Nhân khẩu 789            709          27      682        545              17         528      625        

Hộ 267            218          6        212        72                12         60        121        

Nhân khẩu 1.289         1.024       30      994        349              45         304      614        

Hộ 217            175          7        168        53                7           46        95          

Nhân khẩu 1.065         867          32      835        238              27         211      436        

Hộ 91              90            90          9                  6           3          10          

Nhân khẩu 495            483          483        45                28         17        57          

Hộ 157            168          13      155        61                11         50        50          

Nhân khẩu 804            846          92      754        397              42         355      355        

Hộ 53              56            3        53          28                5           23        25          

Nhân khẩu 236            242          13      229        117              15         102      111        

Hộ 63              71            8        63          67                8           59        59          

Nhân khẩu 311            341          41      300        333              30         303      303        

Hộ 92              94            7        87          41                7           34        39          

Nhân khẩu 480            477          38      439        213              25         188      216        

Hộ 131            136          9        127        125              6           119      120        

Nhân khẩu 585            599          49      550        685              20         665      671        

Hộ 163            160          2        158        35                3           32        38          

Nhân khẩu 728            721          7        714        139              16         123      146        

Hộ 92              92            92          27                27        27          

Nhân khẩu 583            583          583        168              168      168        

Hộ 573            352          12      340        114              26         88        335        

Nhân khẩu 2.696         1.584       58      1.526     556              118       438      1.668     

Hộ 313            282          21      261        158              5           153      189        

Nhân khẩu 1.343         1.198       95      1.103     755              26         729      900        

Hộ 327            201          37      160        4                 3                  3           129        

Nhân khẩu 1.630         1.051       175    861        15               16                16         595        

Hộ 127            91            6        85          26                26         62          

Nhân khẩu 689            459          35      424        131              131       361        

Hộ 110            97            8        89          15                15         28          

Nhân khẩu 548            491          38      453        77                77         134        

Hộ 44              47            5        42          5                  5           2            

Nhân khẩu 242            257          30      227        27                27         12          

Hộ 67              69            14      53          2                 16                16         14          

Nhân khẩu 296            310          57      245        8                 73                73         59          

Hộ 3.104         2.549       171    2.372     6                 954              168       786      1.509     

Nhân khẩu 15.063       12.274     849    11.402   23               4.870           739       4.131   7.659     

Mẫu số  03

18 Xã Tỏa Tình

Tổng cộng

1 Thị trấn Tuần Giáo

15 Xã Rạng Đông

16 Xã Ta Ma

17 Xã Tênh Phông

9

12 Xã Quài Cang

13 Xã Quài Nưa

14 Xã Quài Tở

10 Xã Pú Nhung

11 Xã Pú Xi

7 Xã Nà Sáy

8 Xã Nà Tòng

Xã Phình Sáng

Tổng số hộ

Số hộ 

nghèo trở 

thành hộ 

cận nghèo

Số hộ ngoài danh sách 

hộ nghèo, hộ cận 

nghèo gặp khó khăn 

đột xuất trong năm

6 Xã Mường Thín

Xã Mùn Chung

Xã Chiềng Sinh

5 Xã Mường Mùn

Số hộ do 

nguyên nhân: 

thay đổi nhân 

khẩu, chuyển 

đến, tách, 

nhập với hộ 

khác,...

TT

Tổng số hộ

2

Số hộ 

thoát cận 

nghèo

I

1 Xã Chiềng Đông

Phân tổ

Tổng số hộ cận 

nghèo đầu 

năm 2021

4 Xã Mường Khong

Số hộ do 

nguyên nhân: 

thay đổi nhân 

khẩu, hộ đơn 

thân chết đi, 

chuyển đi nơi 

khác, tách, 

nhập với hộ 

khác,...

3

Khu vực thành thị

II Khu vực nông thôn

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

Tổng số hộ 

cận nghèo 

cuối năm 

2021 

Số hộ cận 

nghèo trở 

thành hộ 

nghèo

Xã, thị trấn



 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 20         18       2         4         4         8         3         7         3         8         2         8         90,0 10,0 20,0 20,0 40,0 15,0 35,0 15,0 40,0 10,0 40,0

1 Thị trấn Tuần Giáo 20         18       2         4         4         8         3         7         3         8         2         8         90,0 10,0 20,0 20,0 40,0 15,0 35,0 15,0 40,0 10,0 40,0

II Khu vực nông thôn 9.485   2.658 1.852 2.342 4.609 4.372 183    2.702 3.977 3.372 5.948 1.253 835    28,0 19,5 24,7 48,6 46,1 1,9 28,5 41,9 35,6 62,7 13,2 8,8

1 Xã Chiềng Đông 651      501     95       21       404     417     4         122     258     393     353     65       116     77,0 14,6 3,2 62,1 64,1 0,6 18,7 39,6 60,4 54,2 10,0 17,8

2 Xã Chiềng Sinh 558      105     32       329     340     332     141     211     170     322     19       18,8 5,7 59,0 60,9 59,5 25,3 37,8 30,5 57,7 3,4

3 Xã Mùn Chung 545      19       93       6         248     168     3         240     233     347     423     9         1         3,5 17,1 1,1 45,5 30,8 0,6 44,0 42,8 63,7 77,6 1,7 0,2

4 Xã Mường Khong 448      355     113     386     62       220     19       64       1         150     138     3         79,2 25,2 86,2 13,8 49,1 4,2 14,3 0,2 33,5 30,8 0,7

5 Xã Mường Mùn 704      258     103     43       398     103     13       228     260     114     561     265     170     36,6 14,6 6,1 56,5 14,6 1,8 32,4 36,9 16,2 79,7 37,6 24,1

6 Xã Mường Thín 349      36       52       262     222     232     155     78       160     10,3 14,9 75,1 63,6 66,5 44,4 22,3 45,8

7 Xã Nà Sáy 402      200     119     403     67       59       42       403     19       49,8 29,6 100,2 16,7 14,7 10,4 100,2 4,7

8 Xã Nà Tòng 428      267     109     48       18       117     99       48       427     297     45       53       62,4 25,5 11,2 4,2 27,3 23,1 11,2 99,8 69,4 10,5 12,4

9 Xã Phình Sáng 778      38       168     61       250     123     21       296     677     506     747     98       190     4,9 21,6 7,8 32,1 15,8 2,7 38,0 87,0 65,0 96,0 12,6 24,4

10 Xã Pú Nhung 468      13       89       297     30       241     18       10       249     179     354     44       19       2,8 19,0 63,5 6,4 51,5 3,8 2,1 53,2 38,2 75,6 9,4 4,1

11 Xã Pú Xi 523      24       151     6         179     128     8         47       311     390     464     166     103     4,6 28,9 1,1 34,2 24,5 1,5 9,0 59,5 74,6 88,7 31,7 19,7

12 Xã Quài Cang 772      740     121     69       153     253     43       405     135     26       593     117     23       95,9 15,7 8,9 19,8 32,8 5,6 52,5 17,5 3,4 76,8 15,2 3,0

13 Xã Quài Nưa 635      14       138     95       352     408     13       451     150     21       469     130     13       2,2 21,7 15,0 55,4 64,3 2,0 71,0 23,6 3,3 73,9 20,5 2,0

14 Xã Quài Tở 610      55       69       322     408     607     14       6         606     3         9,0 11,3 52,8 66,9 99,5 2,3 1,0 99,3 0,5

15 Xã Rạng Đông 495      22       83       53       334     263     19       238     103     440     54       71       4,4 16,8 10,7 67,5 53,1 3,8 48,1 20,8 88,9 10,9 14,3

16 Xã Ta Ma 510      171     57       421     368     1         15       315     490     29       4         33,5 11,2 82,5 72,2 0,2 2,9 61,8 96,1 5,7 0,8

17 Xã Tênh Phông 227      10       78       151     202     141     25       28       26       220     18       28       2         4,4 34,4 66,5 89,0 62,1 11,0 12,3 11,5 96,9 7,9 12,3 0,9

18 Xã Tỏa Tình 362      1         68       136     185     184     1         143     211     12       267     46       48       0,3 18,8 37,6 51,1 50,8 0,3 39,5 58,3 3,3 73,8 12,7 13,3

Tổng cộng I+II 9.485   2.676 1.854 2.346 4.613 4.380 183    2.705 3.984 3.375 5.956 1.255 843    28,2 19,5 24,7 48,6 46,2 1,9 28,5 42,0 35,6 62,8 13,2 8,9

1: Việc làm

2: Người phụ thuộc 

trong hộ gia đình

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo 
Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo      (so với tổng số hộ 

nghèo)Xã, thị trấnTT

11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin

3: Dinh dưỡng 9: Nguồn nước sinh hoạt

10: Nhà tiêu hợp vệ sinh

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi 

chú

Mẫu số 4

Tổng số 

hộ 

nghèo 

cuối 

năm 

2021

4: Bảo hiểm y tế

5: Trình độ giáo dục của người lớn

6: Tình trạng đi học của trẻ em

7: Chất lượng nhà ở

8: Diện tích nhà ở bình quân đầu người

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ, TỶ LỆ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO NĂM 2021



TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

cận nghèo 

cuối năm 

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực thành thị 57               2     5     5     33   16   22   18   3,5 8,8 8,8 57,9 28,1 38,6 31,6

1 Thị trấn Tuần Giáo 57                2      5      5      33    16    22    18    3,5 8,8 8,8 57,9 28,1 38,6 31,6

II Khu vực nông thôn 1.452         455 384 141 133 432 86   70   118 392 273 90   31   31,3 26,4 9,71 9,16 29,8 5,92 4,82 8,13 27 18,8 6,2 2,13

1 Xã Chiềng Đông 109             75    2      34    9      7      73    1      68,8 1,83 31,2 8,26 6,42 67 0,92

2 Xã Chiềng Sinh 121             16    15    84    58    22    1      20    13,2 12,4 69,4 47,9 18,2 0,83 16,5

3 Xã Mùn Chung 95               2      2      15    2      2      13    74    24    2,1 2,1 15,8 2,1 2,1 13,7 77,9 25,3

4 Xã Mường Khong 10               3      1      1      30,0 10,0 10,0

5 Xã Mường Mùn 50               7      7      4      7      1      13    6      15    4      5      14,0 14,0 8,0 14,0 2,0 26,0 12,0 30,0 8,0 10,0

6 Xã Mường Thín 25               12    25    48,0 100,0

7 Xã Nà Sáy 59               1      1      50    1      1      2      1      50    1,7 1,7 84,7 1,7 1,7 3,4 1,7 84,7

8 Xã Nà Tòng 39               11    9      1      39    18    28,2 23,1 2,6 100,0 46,2

9 Xã Phình Sáng 120             15    1      1      4      4      38    59    97    2      7      12,5 0,8 0,8 3,3 3,3 31,7 49,2 80,8 1,7 5,8

10 Xã Pú Nhung 38               1      2      3      1      11    6      5      16    1      2,6 5,3 7,9 2,6 28,9 15,8 13,2 42,1 2,6

11 Xã Pú Xi 27               1      3      5      3      1      2      22    14    3,7 11,1 18,5 11,1 3,7 7,4 81,5 51,9

12 Xã Quài Cang 335             335  301  24    2      9      78    3      21    15    3      78    11    100,0 89,9 7,2 0,6 2,7 23,3 0,9 6,3 4,5 0,9 23,3 3,3

13 Xã Quài Nưa 189             14    10    122  5      14    8      23    3      7,4 5,3 64,6 2,6 7,4 4,2 12,2 1,6

14 Xã Quài Tở 129             55    129  42,6 100,0

15 Xã Rạng Đông 62               5      7      4      17    -  10    5      44    6      8,1 11,3 6,5 27,4 16,1 8,1 71,0 9,7

16 Xã Ta Ma 28               4      12    12    1      15    14,3 42,9 42,9 3,6 53,6

17 Xã Tênh Phông 2                 2      2      100,0 100,0

18 Xã Tỏa Tình 14               1      3      1      6      2      2      2      4      2      1      7,1 21,4 7,1 42,9 14,3 14,3 14,3 28,6 14,3 7,1

Tổng cộng I+II 1.509         455 386 146 138 465 86   86   140 392 291 90   31   30,2 25,6 9,7 9,1 30,8 5,7 5,7 9,3 26,0 19,3 6,0 2,1

1: Việc làm

2: Người phụ thuộc 

trong hộ gia đình

Mẫu số 05

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ, TỶ LỆ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo 
Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo 

(so với tổng số hộ cận nghèo)

Ghi 

chú

11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

12: Phương tiện phục vụ tiếp cận 

thông tin

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

3: Dinh dưỡng
9: Nguồn nước sinh 

hoạt

10: Nhà tiêu hợp vệ 

sinh
4: Bảo hiểm y tế

5: Trình độ giáo dục của người 

lớn

6: Tình trạng đi học của trẻ em

7: Chất lượng nhà ở

8: Diện tích nhà ở bình quân đầu 

người



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ

A B C 1 2 3 4 = 3/1 5 6=5/3 7 8=7/3 9 10=9/3

Hộ 2.138         14              20                       0,94 14             70,00        4               20,00        

Nhân khẩu 8.399         52              64                       0,76 52             81,25        10             15,63        

Hộ 2.138         14              20                       0,94 14             70,00        4               20,00        

Nhân khẩu 8.399         52              64                       0,76 52             81,25        10             15,63        

Hộ 16.938       16.304       9.465        55,88        9.407        99,39        59             0,62          11             0,12          

Nhân khẩu 83.308       81.028       46.169      55,42        46.120      99,89        99             0,21          47             0,10          

Hộ           1.169           1.144            651         55,69            648 

Nhân khẩu           5.583           5.497         3.243         58,09         3.379 

Hộ           1.107           1.048            558         50,41            550                3 

Nhân khẩu 5.251         4.971                 2.615         49,80 2.594        6               

Hộ 838            793            545                   65,04 543           3               

Nhân khẩu 4.137         3.917         2.708                65,46 2.704        6               

Hộ 668            668            448                   67,07 448           5               1               

Nhân khẩu 3.647         3.647         2.402                65,86 2.402        12             6               

Hộ 1.175         1.108         704                   59,91 697           99,01        4               0,57          

Nhân khẩu 5.910         5.573         3.426                57,97 3.405        99,39        7               0,20          

Hộ 589            583            349                   59,25 348           99,71        9               2,58          1               0,29          

Nhân khẩu 2.798         2.771         1.505                53,79 1.501        99,73        15             1,00          7               0,47          

Hộ 619            619            402                   64,94 402           100           4               1,00          

Nhân khẩu 3.039         3.039         1.917                63,08 1.917        100           5               0,26          

Hộ 560            560            428                   76,43 428           100           3               0,70          

Nhân khẩu 2.803         2.803         2.162                77,13 2.162        100           7               0,32          

Hộ 1.170         1.156         778                   66,50 778           100           

Nhân khẩu 5.945         5.875         3.368                56,65 3.368        100           

Hộ 818            807            468                   57,21 467           99,79        

Nhân khẩu 3.824         3.779         2.114                55,28 2.105        99,57        

Hộ 583            583            523                   89,71 523           100,00      

Nhân khẩu 3.544         3.544         3.315                93,54 3.315        100,00      

Hộ 1.816         1.721         772                   42,51 767           99,35        6               0,78          9               1,17          

Nhân khẩu 8.659         8.453         3.465                40,02 3.419        98,67        7               0,20          34             0,98          

Hộ 1.453         1.299         635                   43,70 617           97,17        12             1,89          

Nhân khẩu 6.388         6.013         2.683                42,00 2.644        98,55        14             0,52          

Hộ 1.988         1.924         610                   30,68 607           99,51        

Nhân khẩu 10.055       9.735         3.284                32,67 3.271        99,60        

Hộ 752            666            495                   65,82 485           97,98        4               0,81          

Nhân khẩu 3.673         3.386         2.467                67,17 2.439        98,87        5               0,20          

Hộ 783            783            510                   65,13 510           100           6               1,18          

Nhân khẩu 4.029         4.029         2.597                64,46 2.597        100           15             0,58          

Hộ 305            305            227                   74,43 227           100           

Nhân khẩu 1.619         1.619         1.227                75,79 1.227        100           

Hộ 545            537            362                   66,42 362           100           

Nhân khẩu 2.404         2.377         1.671                69,51 1.671        100           

Hộ 19.076       16.318       9.485                49,72 9.421        99,33        63             0,66          11             0,12          

Nhân khẩu 91.707       81.080       46.233              50,41 46.172      99,87        109           0,24          47             0,10          

18

Xã Rạng Đông

Mẫu số  06

Tổng cộng I+II

1 Thị trấn Tuần Giáo

16 Xã Ta Ma

17 Xã Tênh Phông

11 Xã Pú Xi

12 Xã Quài Cang

Xã Tỏa Tình

13 Xã Quài Nưa

14 Xã Quài Tở

15

8 Xã Nà Tòng

9 Xã Phình Sáng

10 Xã Pú Nhung

5 Xã Mường Mùn

6 Xã Mường Thín

7 Xã Nà Sáy

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG NĂM 2021

1 Xã Chiềng Đông

2 Xã Chiềng Sinh

3 Xã Mùn Chung

4 Xã Mường Khong

Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng

TT Xã, thị trấn

Phân tổ 

(Hộ, nhân 

khẩu)

Tổng số hộ 

dân cư cuối 

năm 2021

Số hộ dân 

tộc thiểu số
Tổng số hộ nghèo

Hộ nghèo dân tộc thiểu 

số 

I Khu vực thành thị

II Khu vực nông thôn

Hộ nghèo không có 

khả năng lao động 

Hộ nghèo có đối tượng 

người có công với cách 

mạng 



 
 

 

 

 

 

Kinh Mông Thái Khơ mú Tày Dao Hà Nhì Lào Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

I Khu vực thành thị                  20                    14            6            14 

1 Thị trấn Tuần Giáo                  20                    14            6            14 

II Khu vực nông thôn             9.465               9.407          58       3.502       4.976        440            6            3        480 

1 Xã Chiềng Đông                651                  648            3          120          528 

2 Xã Chiềng Sinh                558                  550            8          550 

3 Xã Mùn Chung                545                  543            2            84          311        148 

4 Xã Mường Khong                448                  448            87          361 

5 Xã Mường Mùn                704                  697            7          186          372        132            1            1            5 

6 Xã Mường Thín                349                  348            1            62          286 

7 Xã Nà Sáy                402                  402          402 

8 Xã Nà Tòng                428                  428          141          287 

9 Xã Phình Sáng                778                  778          762            1          15 

10 Xã Pú Nhung                468                  467            1          462            5 

11 Xã Pú Xi                523                  523          461              7          55 

12 Xã Quài Cang                772                  767            5          765            1            1 

13 Xã Quài Nưa                635                  617          18            18          540          56            3 

14 Xã Quài Tở                610                  607            3            14          544          49 

15 Xã Rạng Đông                495                  485          10          121            23            1        340 

16 Xã Ta Ma                510                  510          395        115 

17 Xã Tênh Phông                227                  227          227 

18 Xã Tỏa Tình                362                  362          362 

 Tổng cộng             9.485               9.421          64       3.502       4.990        440            6            3        480 

Mẫu số 7

Hộ nghèo theo các nhóm dân tộc

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM DÂN TỘC NĂM 2021

TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

nghèo cuối 

năm 2021

Tổng số hộ 

nghèo dân tộc 

thiểu số

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



 

Kinh Mông Thái Khơ mú Tày Dao Hà Nhì Lào Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

I Khu vực thành thị                  57                    50            7            50 

1 Thị trấn Tuần Giáo                  57                    50            7            50 

II Khu vực nông thôn             1.452               1.446            6        286       1.083          39          38 

1 Xã Chiềng Đông                109                  108            1          108 

2 Xã Chiềng Sinh                121                  121          121 

3 Xã Mùn Chung                  95                    94            1          12            62          20 

4 Xã Mường Khong                  10                    10            10 

5 Xã Mường Mùn                  50                    50          12            38 

6 Xã Mường Thín                  25                    25            3            22 

7 Xã Nà Sáy                  59                    59            59 

8 Xã Nà Tòng                  39                    39          12            27 

9 Xã Phình Sáng                120                  120        120 

10 Xã Pú Nhung                  38                    38          38 

11 Xã Pú Xi                  27                    27          18              4            5 

12 Xã Quài Cang                335                  333            2          333 

13 Xã Quài Nưa                189                  188            1            8          180 

14 Xã Quài Tở                129                  129          115          14 

15 Xã Rạng Đông                  62                    61            1          27              4          30 

16 Xã Ta Ma                  28                    28          20            8 

17 Xã Tênh Phông                    2                      2            2 

18 Xã Tỏa Tình                  14                    14          14 

 Tổng cộng             1.509               1.496          13        286       1.133          39           -             -             -             -            38 

Mẫu số 8

PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NHÓM DÂN TỘC NĂM 2021

TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

cận nghèo 

cuối năm 

2021

Tổng số hộ 

cận nghèo 

dân tộc thiểu 

số

Hộ cận nghèo theo các nhóm dân tộc

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



 

Không có 

đất sản xuất

Không có 

vốn sản 

xuất, kinh 

doanh

Không có 

lao động

Không có 

công cụ/ 

phương tiện 

sản xuất

Không có 

kiến thức 

về sản xuất

Không có 

kỹ năng lao 

động, sản 

xuẩt

Có người 

ốm đau, 

bệnh nặng, 

tai nạn ...

Nguyên 

nhân khác

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

I Khu vực thành thị                20                 18                 14                   8                   5                   1                 11 

19 Thị trấn Tuần Giáo                20                 18                 14                   8                   5                   1                 11 

II Khu vực nông thôn           9.465            2.647            3.717               625            2.650            1.929            1.604               295               650 

1 Xã Chiềng Đông              651               651               651                   3               651 

2 Xã Chiềng Sinh              558               480                 82               169                 85 

3 Xã Mùn Chung              545               161               104                 10                 11                 65               130                   4                 35 

4 Xã Mường Khong              448               176                   3                   4               223                 36                   6 

5 Xã Mường Mùn              704               225               536                 84               193               217               313                 59                   2 

6 Xã Mường Thín              349                 37                 80                 10                 92 

7 Xã Nà Sáy              402                 24                 29                   4               149               186                   1 

8 Xã Nà Tòng              428                 15               130                 24                 88               245                 12 

9 Xã Phình Sáng              778               277               234               205                 33               113               154                   4                 51 

10 Xã Pú Nhung              468                   1               166                 30                 46                   1                   2 

11 Xã Pú Xi              523                 96               346                 23               275                 22                 83                 14                   4 

12 Xã Quài Cang              772               177               116                 28               483               391               277                 34                   6 

13 Xã Quài Nưa              635               413               103                 23                 67                   9               122                 94                 38 

14 Xã Quài Tở              610               229               348                 67               188               106 

15 Xã Rạng Đông              495                 91                 35                 42                 46               148               115                 47               159 

16 Xã Ta Ma              510                   6               147                 50                 26                   6               354 

17 Xã Tênh Phông              227                 18               213                 11                 37                 60               137                 12                   1 

18 Xã Tỏa Tình              362                 56               146               136                 24 

 Tổng cộng I+II           9.485            2.665            3.731               633            2.655            1.929            1.605               306               650 

Mẫu số 9

Nguyên nhân nghèo

TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

nghèo cuối 

năm 2021

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



 
 

 

Không có đất 

sản xuất

Không có vốn 

sản xuất, kinh 

doanh

Không có lao 

động

Không có công 

cụ/ phương 

tiện sản xuất

Không có kiến 

thức về sản 

xuất

Không có kỹ 

năng lao động, 

sản xuẩt

Có người ốm 

đau, bệnh 

nặng, tai nạn ...

Nguyên nhân 

khác

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

I Khu vực thành thị 57 40 53 2 11 4 16

1 Thị trấn Tuần Giáo 57 40 53 2 11 4 16

II Khu vực nông thôn           1.452               470               484                 74               457               312               316                 37                 43 

1 Xã Chiềng Đông 109 109 109 109

2 Xã Chiềng Sinh 121 47 82 12 31

3 Xã Mùn Chung 95 24 23 2 2 2 38 1 7

4 Xã Mường Khong 10 3 7

5 Xã Mường Mùn 50 15 32 3 5 6 22 7

6 Xã Mường Thín 25 10 8

7 Xã Nà Sáy 59 25 34

8 Xã Nà Tòng 39 25 14 32

9 Xã Phình Sáng 120 25 18 37 3 17 20 4 7

10 Xã Pú Nhung 38 25 16 26

11 Xã Pú Xi 27 2 10 11 1 3

12 Xã Quài Cang 335 80 58 8 187 137 93 6

13 Xã Quài Nưa 189 121 25 2 22 65 14 11

14 Xã Quài Tở 129 34 46 8 71 14 19

15 Xã Rạng Đông 62 10 5 2 2 12 20 5 17

16 Xã Ta Ma 28 7 2 1

17 Xã Tênh Phông 2 2 1 1

18 Xã Tỏa Tình 14 14

Tổng cộng 1.509 510 537 76 468 312 320 53 43

Mẫu số 10

PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

cận nghèo 

cuối năm 2021

Nguyên nhân 



 

Mẫu số 11

Giáo dục Giáo dục

Chỉ số thiếu hụt 

về bảo hiểm y tế 

(Trẻ)

Chỉ số thiếu hụt 

về dinh dưỡng 

(Trẻ)

Chỉ số thiếu hụt về 

tình trạng đi học 

(Trẻ)

Chỉ số thiếu hụt 

về bảo hiểm y tế 

(Trẻ)

Chỉ số thiếu 

hụt về dinh 

dưỡng (Trẻ)

Chỉ số thiếu hụt về 

tình trạng đi học 

(Trẻ)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I Khu vực thành thị 18              4                   4                   51          5                   5                 

1 Thị trấn Tuần Giáo 18              4                   4                   51          5                   5                 

II Khu vực nông thôn 17.874       4.609            2.342            183                    2.332     133               141             86                     

1 Xã Chiềng Đông 1.337         404               21                 4                        177        

2 Xã Chiềng Sinh 853            340               329               176        84               

3 Xã Mùn Chung 1.073         248               6                   3                        99          2                   2                       

4 Xã Mường Khong 914            62                 386               18          

5 Xã Mường Mùn 1.344         398               43                 13                      81          4                   

6 Xã Mường Thín 594            222               262               61          12               

7 Xã Nà Sáy 285            403               66          50                 1                       

8 Xã Nà Tòng 865            18                 48                 70          

9 Xã Phình Sáng 1.933         250               61                 21                      242        1                   1                 

10 Xã Pú Nhung 889            30                 297               18                      38          1                   3                 

11 Xã Pú Xi 1.687         179               6                   8                        58          5                   

12 Xã Quài Cang 1.199         153               69                 43                      459        2                   24               78                     

13 Xã Quài Nưa 914            352               95                 13                      248        10               5                       

14 Xã Quài Tở 717            408               322               14                      334        55                 

15 Xã Rạng Đông 880            334               53                 19                      132        4                 

16 Xã Ta Ma 1.194         421               57                 1                        54          12                 

17 Xã Tênh Phông 545            202               151               25                      4            

18 Xã Tỏa Tình 651            185               136               1                        15          1                   3                 

Tổng cộng I+II 17.892       4.613            2.346            183                    2.383     138               146             86                     

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo

Y tế

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ cận nghèo

Tổng số 

trẻ em 

(Trẻ)

Tổng số trẻ 

em (Trẻ)

Y tế

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Xã, thị trấn

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT CỦA TRẺ EM THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021



 

A B 1 2 3 4=6+7+8 5=4/2 6 7 8
9=11+13+

15
10=9/2 11

12=11

/2
13 14=13/2 15 16=15/2 17 18 19

20=17/

1

I Khu vực thành thị 2.138 25 1,17 9 36,00 8 1 2 8,00 2 8,00 18 18 0,84

1 Thị trấn Tuần Giáo 2.138 25 1,17 9 36,00 8 1 2 8,00 2 8,00 18 18 0,84

II Khu vực nông thôn 16.938 6.237 37,22 959 15,38 807 111 41 76 1,22 76 1,22 5.354 5.354 0 31,61

1 Xã Chiềng Đông 1.169 404 35,50 64 15,84 55 5 4 5 1,24 5 1,238 345 345 29,512

2 Xã Chiềng Sinh 1.107 340 30,74 69 20,29 62 4 3 4 1,18 4 1,176 275 275 24,842

3 Xã Mùn Chung 838 386 45,25 56 14,51 48 6 2 3 0,78 3 0,777 333 333 39,737

4 Xã Mường Khong 668 310 46,83 36 11,61 30 3 3 2 0,65 2 0,645 276 276 41,317

5 Xã Mường Mùn 1.175 437 37,64 57 13,04 48 6 3 4 0,92 4 0,915 384 384 32,681

6 Xã Mường Thín 589 222 38,14 29 13,06 29 1 0,45 1 0,45 194 194 32,937

7 Xã Nà Sáy 619 279 45,44 35 12,54 30 3 2 2 0,72 2 0,717 246 246 39,742

8 Xã Nà Tòng 560 308 55,60 30 9,74 25 3 2 3 0,97 3 0,974 281 281 50,179

9 Xã Phình Sáng 1.170 515 45,22 57 11,07 44 7 6 5 0,97 5 0,971 463 463 39,573

10 Xã Pú Nhung 818 295 37,01 48 16,27 41 7 13 4,41 13 4,407 260 260 31,785

11 Xã Pú Xi 583 409 71,88 24 5,87 19 2 3 2 0,49 2 0,489 387 387 66,381

12 Xã Quài Cang 1.816 460 25,37 132 28,70 104 24 4 11 2,39 11 2,391 339 339 18,667

13 Xã Quài Nưa 1.453 371 25,45 107 28,84 92 12 3 9 2,43 9 2,426 273 273 18,789

14 Xã Quài Tở 1.988 408 20,57 128 31,37 112 12 4 9 2,21 9 2,206 289 289 14,537

15 Xã Rạng Đông 752 340 46,58 31 9,12 26 5 309 309 41,09

16 Xã Ta Ma 783 342 45,00 35 10,23 30 5 3 0,88 3 0,877 310 310 39,591

17 Xã Tênh Phông 305 165 54,46 17 10,30 11 6 148 148 48,525

18 Xã Tỏa Tình 545 246 45,98 4 1,63 1 1 2 242 242 44,404

19.076 6.262 33,16 968 15,46 815 111 42 78 1,25 78 1,246 5.372 5.372 0 28,16

Mẫu số 12

Hộ nghèo cuối năm 2021

Hộ thoát nghèo

TT Xã, thị trấn

Tổng số hộ 

dân cư cuối 

năm 2021

Hộ nghèo đầu 

năm 2021

Diễn biến hộ nghèo trong năm 2021

Hộ cận nghèo 

xuống nghèo
Hộ tái nghèo

Trong đó

Hộ 

nghèo 

về thu 

nhập 

(Nghèo 

N1)

Hộ 

nghèo 

thiếu 

hụt các 

dịch vụ 

xã hội cơ 

bản 

(Nghèo 

N2)

Tổng Cộng I+II

Số hộ 

nghèo 

trở 

thành 

hộ cận 

nghèo

Số hộ 

nghèo 

có mức 

sống 

trung 

bình 

trở lên

Số hộ 

thoát 

nghèo 

khác

Số hộ

Tổng số 

hộ

Tỷ lệ
Số 

hộ
Tỷ lệTỷ lệ Số hộ

Tỷ lệ

Hộ nghèo 

phát sinh

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM HỘ NGHÈO NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTG NGÀY 19/11/2015

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Hộ nghèo phát sinh

Tổng 

số hộ
Tỷ lệ

Số hộ
Tỷ lệ 

(%)

Tổng số 

hộ 
Tỷ lệ

Trong đó



 
 

A B 1 2 3 4=6+7+8 5=4/2 6 7 8 9=11+13+15 10=9/2 11 12=11/2 13 14=13/2 15 16=15/2 17 18=17/1

I Khu vực thành thị 2.138 63 2,96 11 17,46 2 8 1 8 12,70 8 12,70 60 2,81

1 Thị trấn Tuần Giáo 2.138 63 2,96 11 17,46 2 8 1 8 12,70 8 12,70 60 2,81

II Khu vực nông thôn 16.938 3.041 18,15 741 24,37 76 600 65 807 26,54 807 26,54 3.107 18,34

1 Xã Chiềng Đông 1.169 154 13,53 75 48,701 5 70 55 35,71 55 35,71 134 11,46

2 Xã Chiềng Sinh 1.107 267 24,14 70 26,217 4 66 62 23,22 62 23,22 259 23,40

3 Xã Mùn Chung 838 217 25,44 46 21,198 3 43 48 22,12 48 22,12 219 26,13

4 Xã Mường Khong 668 91 13,75 15 16,484 2 13 0 30 32,97 30 32,97 106 15,87

5 Xã Mường Mùn 1.175 157 13,52 41 26,115 4 37 48 30,57 48 30,57 164 13,96

6 Xã Mường Thín 589 53 9,11 7 13,208 1 6 29 54,72 29 54,72 75 12,73

7 Xã Nà Sáy 619 63 10,26 9 14,286 2 3 4 30 47,62 30 47,62 84 13,57

8 Xã Nà Tòng 560 92 16,61 10 10,87 3 7 25 27,17 25 27,17 107 19,11

9 Xã Phình Sáng 1.170 131 11,5 18 13,74 5 13 44 33,59 44 33,59 157 13,42

10 Xã Pú Nhung 818 163 20,45 63 38,65 13 7 43 41 25,15 41 25,15 141 17,24

11 Xã Pú Xi 583 92 16,17 10 10,87 2 8 19 20,65 19 20,65 101 17,32

12 Xã Quài Cang 1.816 573 31,61 124 21,64 11 98 15 104 18,15 104 18,15 553 30,45

13 Xã Quài Nưa 1.453 313 21,47 95 30,351 9 84 2 92 29,39 92 29,39 310 21,34

14 Xã Quài Tở 1.988 327 16,49 102 31,193 9 93 112 34,25 112 34,25 337 16,95

15 Xã Rạng Đông 752 127 17,4 23 18,11 23 26 20,47 26 20,47 130 17,29

16 Xã Ta Ma 783 110 14,47 25 22,727 3 22 30 27,27 30 27,27 115 14,69

17 Xã Tênh Phông 305 44 14,52 5 11,364 5 11 25,00 11 25,00 50 16,39

18 Xã Tỏa Tình 545 67 12,52 3 4,4776 2 1 1 1,49 1 1,49 65 11,93

19.076 3.104 16,44 752 24,23 78 608 66 815 26,26 815 26,26 3.167 16,60Tổng Cộng

Mẫu số 13

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTG NGÀY 19/11/2015

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Xã, thị trấn

Tổng số 

hộ dân 

cư cuối 

năm 

2021

Hộ cận nghèo 

đầu năm 2021

Diễn biến hộ cận nghèo trong năm 2021
Hộ cận nghèo 

cuối năm 2021

Hộ thoát cận nghèo Hộ cận nghèo phát sinh

Số hộ Tỷ lệ
Số hộ Tỷ lệ

Tổng 

số hộ 

Hộ cận nghèo 

phát sinh

Tỷ lệ 

Số hộ cận 

nghèo rơi 

xuống hộ 

nghèo

Tỷ lệ

Trong đó

Tổng số 

hộ
Tỷ lệ

Hộ nghèo thành 

hộ cận nghèo

Hộ tái cận 

nghèo

Số 

hộ
Tỷ lệ

Số hộ 

thoát 

cận 

nghèo 

khác

Số hộ Tỷ lệ
Số 

hộ

Số hộ cận 

nghèo có 

mức sống 

trung bình 

trở lên
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